
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật điện tử - viễn thông (7520207)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Điện tử

1420044 1 18/08/1996  6.82Bình Phước Trung bình kháHà Đức Huy Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Viễn thông và mạng

1620096 2 11/02/1998  6.51Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháVũ Quốc Huy Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  2



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Sinh học (D420101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Sinh hóa

1515321 1 19/01/1996  7.31Tiền Giang KháNguyễn Thị Kim Tuyền Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sinh học Tổng quát

1315503 2 10/07/1995  6.82Bà Rịa - Vũng Tàu Trung bình kháTrần Thị Thu Thủy Nữ Việt Nam Kinh

1515091 3 30/10/1997  6.17Bình Thuận Trung bình kháNguyễn Thị Huyền Nữ Việt Nam Kinh

1615346 4 28/10/1997  7.39Đồng Tháp KháLê Thị Cẩm Thu Nữ Việt Nam Kinh

1715135 5 30/06/1992  7.43Cà Mau KháTrầm Trung Hiếu Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  5



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Công nghiệp

1418252 1 07/09/1996  6.79Đồng Nai Trung bình kháNguyễn Thụy Như Quỳnh Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Nông nghiệp

1518024 2 24/09/1997  7.83An Giang KháLê Thị Ngọc Châu Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : CNSH Tổng Quát

1618115 3 11/10/1998  7.25Đồng Nai KháNguyễn Phương Ngọc Mai Nữ Việt Nam Kinh

1618268 4 06/07/1998  6.63Quảng Nam Trung bình kháLê Thu Uyên Nữ Việt Nam Kinh

1618308 5 23/03/1996  6.76Ninh Thuận Trung bình kháChâu Thị Thu Linh Nữ Việt Nam Chăm

Chuyên ngành : CN Vật liệu Sinh học

1518197 6 20/02/1996  6.33Bình Thuận Trung bình kháKinh Thị Thảo Nữ Việt Nam Chăm

Chuyên ngành : CNSH Y Dược



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNSH Y Dược

1618228 7 04/09/1998  7.58Thanh Hóa KháVũ Thị Thu Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  4

Số sinh viên đạt loại khá :  3

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  7



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ sinh học (D420201)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1791020 1 16/06/1999  8.55Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiPhạm Phương Thảo Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  1



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học vật liệu (D430122)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật liệu Màng mỏng

1519074 1 02/04/1997  6.64Bình Thuận Trung bình kháPhan Thị Xuân Hương Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật liệu Polymer và Composite

1519081 2 07/10/1997  6.79TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháTrần Lê Công Khanh Nam Việt Nam Kinh

1619122 3 29/09/1998  7.27Đồng Tháp KháĐổ Thị Cẩm Lệ Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  3



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Vật lý học (D440102)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Vật lý Chất rắn

1313628 1 02/02/1994  6.52Bình Định Trung bình kháLê Quốc Tịch Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Hạt nhân

1513049 2 19/04/1997  6.60Vĩnh Long Trung bình kháPhan Thị Ngọc Hân Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Vật lý Ứng dụng

1513210 3 06/05/1997  6.80Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháNguyễn Võ Việt Trung Nam Việt Nam Kinh

1613076 4 29/06/1998  7.37Hà Nam KháLê Thúy Hường Nữ Việt Nam Kinh

1613246 5 01/02/1998  7.53Tây Ninh KháNguyễn Hoàng Việt Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  3

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  5



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Hóa hữu cơ

1414121 1 12/09/1996  6.85Hà Nam Trung bình kháTrương Thùy Hoa (Nợ học phí: 

2/16-17)

Nữ Việt Nam Kinh

1514335 2 29/09/1997  6.79Thành phố Hồ Chí 

Minh

Trung bình kháTrần Kim Yến Nữ Việt Nam Hoa

Chuyên ngành : Hóa dược

1614195 3 08/10/1998  7.12Phú Yên KháNguyễn Thành Phương Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa Polyme

1514191 4 28/05/1997  6.43Hải Dương Trung bình kháNguyễn Thế Phong Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa phân tích

1614011 5 15/07/1997  7.99Phú Yên KháPhạm Thị Ngọc Bích Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Hóa vô cơ và ứng dụng

1514203 6 13/03/1997  6.53Lâm Đồng Trung bình kháNguyễn Thị Bảo Phượng Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  4

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  6



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Địa chất học (D440201)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Địa chất biển

1516102 1 14/08/1997  7.16Bà Rịa - Vũng Tàu KháNguyễn Thị Mỹ Phụng Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Địa chất Dầu khí

1416297 2 13/11/1995  7.14Đăk Lăk KháTrần Thị Mỹ Hạnh Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  2



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học môi trường (D440301)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Quản lý Môi trường

1617176 1 03/02/1999  7.05Sóc Trăng KháNguyễn Thiên Toàn Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  1



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1511205 1 07/01/1997  6.88Quảng Ngãi Trung bình kháTống Thành Nguyện Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1511303 2 21/10/1995  6.72TP. Hồ Chí Minh Trung bình kháPhạm Huyền Thu Thương Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1411024 3 19/11/1996  6.71An Giang Trung bình kháHuỳnh Kim Chi Nữ Việt Nam Kinh

1611143 4 08/10/1997  8.44Bến Tre GiỏiHuỳnh Phước Lộc Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tin ứng dụng

1611325 5 02/07/1998  7.33Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháNguyễn Trọng Tuấn Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  3

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  1

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  5



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học máy tính (D480101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1512005 1 21/07/1995  8.28Quảng Ngãi GiỏiNguyễn Hoàng Anh Nam Việt Nam Kinh

1612358 2 18/09/1998  7.55Đồng Nai KháNguyễn Hoàng Luân Nam Việt Nam Kinh

1612696 3 05/05/1998  6.86Tiền Giang Trung bình kháPhạm Hoàng Tín Nam Việt Nam Kinh

1612741 4 16/02/1998  7.29Khánh Hòa KháPhạm Đăng Trình Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Thị giác máy tính và Khoa học Robot

1612336 5 19/04/1998  7.45Lâm Đồng KháVũ Thùy Linh Nữ Việt Nam Kinh

1612615 6 01/01/1998  7.28Bình Định KháĐào Việt Thắng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Thị giác máy tính

1712356 7 13/05/1999  8.17Bình Thuận GiỏiLê Quang Đức Nam Việt Nam Kinh

1712660 8 09/04/1999  8.59Thành phố Hồ Chí 

Minh

GiỏiTrương Hoài Phong Nam Việt Nam Kinh

1712874 9 24/08/1999  7.50Lâm Đồng KháNguyễn Chánh Anh Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1712881 10 02/08/1999  7.93Bình Định KháHà Sơn Tùng Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Công nghệ tri thức



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Khoa học máy tính (D480101)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ tri thức

1312224 11 01/09/1995  6.92Đồng Nai Trung bình kháTrần Quốc Hòa Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  2

Số sinh viên đạt loại khá :  6

Số sinh viên đạt loại giỏi:  3

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật phần mềm (D480103)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1312505 1 25/04/1995  7.42Quảng Ngãi KháLê Chí Tâm Nam Việt Nam Kinh

1512137 2 01/01/1997  7.53Đăk Lăk KháĐinh Văn Tuấn Hải Nam Việt Nam Kinh

1512339 3 20/11/1997  7.42Quảng Bình KháNguyễn Thành Nam Nam Việt Nam Kinh

1512607 4 13/07/1997  7.70Đồng Nai KháVõ Minh Trí Nam Việt Nam Kinh

1612143 5 28/10/1998  8.41Long An GiỏiTrần Phan Phú Duy Nam Việt Nam Kinh

1612364 6 31/03/1998  6.96Quảng Trị Trung bình kháNguyễn Hoàng Lưu Nam Việt Nam Kinh

1612484 7 16/10/1998  7.74Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháHuỳnh Kim Ninh Nam Việt Nam Hoa

1612751 8 17/10/1998  7.35Nghệ An KháLê Đình Trung Nam Việt Nam Kinh

1612764 9 25/12/1998  7.39Bình Định KháNguyễn Anh Tú Nam Việt Nam Kinh

1712763 10 17/09/1999  8.08Đồng Nai GiỏiVũ Phạm Đức Thắng Nam Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Kỹ thuật phần mềm (D480103)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

2 / 2Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1712863 11 21/05/1999  8.12Đắk Lắk GiỏiTrương Văn Tú Nam Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  7

Số sinh viên đạt loại giỏi:  3

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  11



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hệ thống thông tin (D480104)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1612687 1 20/12/1998  7.11Thừa Thiên Huế KháNguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  1



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật hoá học (D510401)   Mã ct: CLC   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Công nghệ hóa hữu cơ và hóa dược

1690047 1 19/08/1998  7.86Thành phố Hồ Chí 

Minh

KháCao Thị Cẩm Tiên Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  1

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  1



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ kỹ thuật môi trường (D510406)   Mã ct: 100   Bậc : Đại học chính quy

Đợt tháng 5 năm 2021
Kèm theo quyết định số chuaraqd, ngày .

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : CNMT nước và đất

1522056 1 22/07/1997  6.95Phú Yên Trung bình kháĐặng Thị Minh Ngân Nữ Việt Nam Kinh

Số sinh viên đạt loại xuất sắc : Hiệu Trưởng

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  1

Số sinh viên đạt loại khá :  0

Số sinh viên đạt loại giỏi:  0

 0
Ngày 26 tháng 05 năm 2021Tổng số sinh viên :  1


